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OBSERVATION HANDOUT 
Instructions:  
For Gender and Age columns, check the sub-column that you observe from the pictures that the teacher points to.  
For Address term to call the listener column, circle the sound you hear. 
For Location column, the students can make notes in English.  

 

 

 

*Note for teachers: 
Common Vietnamese address terms  
anh (male, 1-10 years older) 
chị (female, 1-10 years older) 
chú (male, around your father/uncle’s age) 
cô (female, around your mother/aunt’s age)  
em (male/female, younger) 
bạn (the same age) 
 

Scenario 

(Tình 
huống) 

    Gender  

  (Giới tính) 

 

      Age compared to the person asking 

                  (Tuổi so với người hỏi) 

   <               =              >                 >> 

Address term to call the listener 

(Đại từ nhân xưng) 

                       Location 

                      (Điểm đến) 

1.    anh      chị     em     cô     chú     bạn *  

2.    anh      chị    em    cô       chú     bạn  

3.    anh      chị    em    cô       chú     bạn  

4.    anh      chị    em    cô       chú     bạn  

5.    anh      chị    em    cô       chú     bạn  

6.    anh      chị    em    cô       chú     bạn  

7.    anh      chị    em    cô       chú     bạn  


